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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 

Hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành một xu thế vận động tất yếu của các nền 

kinh tế trên thế giới trong đó có Việt Nam. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ 

thương mại tự do với 55 đối tác thương mại thông qua việc đàm phán, ký kết các 

Hiệp định hương mại tự do (Free Trade Agreement – FTA), trong đó có các FTA 

thế hệ mới như Hiệp định đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương 

(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacificậpartnership – 

CPTPP), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU – 

Vietnam Free Trade Agreement –EVFTA)... 

Hội nhập kinh tế đã mang lại cho Việt Nam cũng như các nền kinh tế khác 

không chỉ những cơ hội mà còn là những thách thức. Quá trình mở cửa, dù theo lộ 

trình, với các đối tác thương mại lớn có thể khiến một số ngành sản xuất trong nước 

không thích ứng kịp với diễn biến cạnh tranh phức tạp, thậm chí không lành mạnh 

do hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài được trợ cấp. Thực tiễn cho thấy khi các nước 

tiến hành tự do hóa thương mại thì đồng thời họ cũng tìm cách để trợ cấp cho một số 

ngành sản xuất trong nước của họ. Các biện pháp trợ cấp rất phong phú, đa dạng và 

trong nhiều trường hợp đã tạo ra sự bóp méo cạnh tranh bình đẳng một cách tinh vi. 

Nếu có hiện tượng hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam được trợ cấp thì ngành sản 

xuất hàng hóa tương tự trong nước sẽ có thể phải hứng chịu những thiệt hại đáng kể. 

Việc phải áp dụng các biện pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại để bảo 

hộ hợp pháp cho ngành sản xuất hàng hóa trong nước, đồng thời bảo đảm sự cạnh 

tranh bình đẳng giữa các nhà sản xuất trong nước với các nhà sản xuất nước ngoài là 

hết sức cần thiết. Tuy vậy, để bảo vệ cho các ngành sản xuất trong nước, một số 

quốc gia đã cố tình lẫn tránh tự vệ thương mại, gây khó khăn cho các quốc gia khi 

tham gia đầu tư vào thị trường trong nước, tạo môi trường cạnh tranh không lành 

mạnh giữa ngành kinh tế trong nước và các quốc gia khác. 

Như vậy, việc nghiên cứu, đánh giá một cách có hệ thống và toàn diện các quy 

định của pháp luật về chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại là có ý nghĩa thực 

tiễn. Với những lý do nêu trên, tác giả đã lựa chọn đề tài “Chống lẩn tránh biện pháp 

tự vệ thương mại theo pháp luật Việt Nam” làm đề tài Luận văn. 

2. Tình hình nghiên cứu 

Hiện nay, các công trình nghiên cứu về phòng vệ thương mại được các học 

giả công bố khá phổ biến, tuy nhiên về các đề tài về trợ cấp, chống lẩn tránh biện 

pháp tự vệ thương mại và chống lẩn tránh trợ cấp có thể liệt kê như: 
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- Bộ Thương mại (2006), Đề án Biện pháp phòng vệ chính đáng đối với 

hàng hóa sản xuất trong nước phù hợp với các quy định của Tổ chức thương mại  

quốc tế (WTO) và các cam kết mà Việt Nam đã ký kết: Tìm hiểu hệ thống pháp 

luật của Việt Nam về các biện pháp phòng vệ chính đáng, thực trạng áp dụng, các 

khó khăn trong quá trình áp dụng từ đó đề ra các giải pháp và cách thức tổ chức 

thực hiện nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng doanh nghiệp sản xuất 

trong nước một cách có hiệu quả trong khuôn khổ Luật pháp và các cam kết quốc tế 

mà Việt Nam đã tham gia hoặc công nhận. 

- Nguyễn Thị Thu Trang (2016), Sử dụng các công cụ phòng vệ thương mại 

trong bối cảnh Việt Nam thực thi các FTA và cộng đồng kinh tế ASEAN, NXB 

Thông tin và truyền thông: Trình bày tổng quan về hiện trạng sử dụng công cụ 

phòng vệ thương mại, đánh giá nguy cơ hàng hóa nước ngoài cạnh tranh không lành        

mạnh ở Việt Nam trong bối cảnh FTAs và AEC, từ đó đề xuất các giải pháp tăng 

cường sử dụng công cụ phòng vệ thương mại trong bối cảnh mở cửa thị trường thực 

thi các FTAs và AEC. 

- Nguyễn Thu Hương (2017), Các biện pháp phòng vệ thương mại Theo hiệp 

định thương mại tự do, Học viện Khoa học xã hội: Trình bày những vấn đề lý luận 

về các biện pháp phòng vệ thương mại Theo Hiệp định thương mại tự do, thực trạng 

áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam và phương hướng, giải 

pháp hoàn thiện pháp luật nhằm tăng cường năng lực áp dụng các biện pháp phòng 

vệ thương mại của Việt Nam. 

- Trương Vĩnh Xuân, Nguyễn Việt Anh (2020), Nâng cao hiệu quả thực hiện 

quy định của pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại, Tạp chí Nghiên cứu Lập 

pháp, Số 21/2020, tr.11 – tr19: Xem xét tác động của các quy định về biện pháp phòng 

vệ thương mại đối với thị trường hàng hóa, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 

Việt Nam làm cơ sở để đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định 

của pháp luật về các biện pháp này. 

- Kim Thị Hạnh (2021), Pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại    

của Việt Nam, Luận văn tiến sĩ, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: Trình bày những 

vấn đề lý luận liên quan đến pháp luật về các biện pháp phòng vệ thương mại, thực 

tiễn pháp luật Việt Nam về các biện pháp phòng vệ thương mại và định hướng, giải 

pháp hoàn thiện pháp luật, kiến nghị tăng cường thực hiện các biện pháp phòng vệ 

thương mại tại Việt Nam. 

Như vậy, có thể thấy nghiên cứu các công trình về phòng vệ thương mại, các 

biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đã được tiếp cận khá cụ thể trong 

các công trình ở góc độ lý luận pháp luật, thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện 
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pháp luật. Luận văn sẽ kế thừa cơ sở lý luận như khái niệm, đặc điểm của biện pháp 

tự vệ thương mại; kế thừa một số thực trạng pháp luật về lẩn tránh và chống lẩn 

tránh tự vệ thương mại. Ngoài ra, luận văn sẽ tiếp tục làm sáng tỏ cở sở lý luận pháp 

luật về chống lẩn tránh tự vệ thương mại; nghiên cứu thực trạng và thực tiễ thực 

hiện pháp luật về chống lẩn tránh tự vệ thương mại; Đề xuất các giải pháp hoàn 

thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả thực thi pháp luật về chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu các nội dung sau đây: 

- Nghiên cứu các vấn đề lý luận pháp luật về chống lẩn tránh biện pháp tự vệ 

thương mại 

- Nghiên cứu trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật chống lẩn tránh 

biện pháp tự vệ thương mại ở Việt Nam 

- Đề xuất định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao 

hiệu quả   thực hiện pháp luật chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại ở Việt 

Nam. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Luận văn nghiên cứu các quan điểm, chủ trương, chính sách và các vấn đề 

lý luận pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật chống lẩn tránh biện pháp tự vệ 

thương mại ở Việt Nam hiện nay qua các báo cáo tổng kết liên quan đến các biện 

pháp phòng vệ thương mại. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu các quy định pháp luật về chống lẩn 

tránh biện pháp tự vệ thương mại hàng nhập khẩu theo Luật Quản lý Ngoại thương 

năm 2017 và văn bản liên quan. 

Về không gian nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu tại Việt Nam. 

Về thời gian nghiên cứu: Từ năm 2018 đến năm 2022. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Để giải quyết được các vấn đề cụ thể mà nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

đặt ra, luận văn sử dụng kết hợp linh hoạt các phương pháp nghiên cứu khoa học 

khác nhau như phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, phương pháp phân 

tích, phương pháp so sánh, phương pháp đối chiếu, phương pháp lịch sử, phương 
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pháp phỏng đoán khoa học, phương pháp nghiên cứu tình huống… trong từng nội 

dung. Các phương pháp được sử dụng hài hòa trong các chương của luận văn. Cụ 

thể: 

Phương pháp phân tích, phương pháp so sánh được sử dụng phổ biến trong 

các chương 1, 2 của luận văn để làm rõ các vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật theo 

nội dung nghiên cứu của luận văn. 

Phương pháp đối chiếu, phương pháp lịch sử, phương pháp phỏng đoán khoa 

học, phương pháp nghiên cứu tình huống được sử dụng chủ yếu tập trung chương 2 

của luận văn, một số nội dung được sử dụng tại chương 1 và chương 2 luận văn để 

làm rõ các nội dung thuộc phạm vi nghiên cứu của luận văn. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

Về mặt lý luận, luận văn đã góp phần hoàn thiện những vấn đề lý luận 

khoa   học pháp lý về chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại và pháp luật chống 

lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại; đánh giá thực trạng pháp luật chống lẩn tránh 

biện pháp tự vệ thương mại vào Việt Nam hiện nay; và xác định luận cứ khoa học 

cho việc hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật chống biện pháp tự vệ 

thương mại vào Việt Nam trong điều kiện hiện nay. 

Về mặt thực tiễn, luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo trong việc 

nghiên cứu pháp luật chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại, trong công tác 

xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật chống tự vệ thương mại. 

7. Kết cấu của Luận văn 

Ngoài Phần mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn gồm 

có 03 chương như sau: 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận pháp luật về chống lẩn tránh biện pháp tự vệ 

thương mại 

Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về chống 

lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại ở Việt Nam 

Chương 3: Định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực 

hiện pháp luật về chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại ở Việt Nam. 
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CHƯƠNG 1. 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG LẨN TRÁNH BIỆN 

PHÁP TỰ VỆ THƯƠNG MẠI 

 

1.1. Khái quát về chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại 

1.1.1. Khái niệm, ý nghĩa của biện pháp tự vệ thương mại 

1.1.1.1. Khái niệm biện pháp tự vệ thương mại 

Các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế có thể được hiểu theo hai 

nghĩa. Theo nghĩa rộng, các biện pháp tự vệ bao gồm các biện pháp mà một nước sử 

dụng nhằm bảo hộ cho các nhà sản xuất hay hàng hoá của nước đó trước sự cạnh 

tranh của hàng hoá nước ngoài. Các biện pháp tự vệ theo nghĩa trên là rất rộng, 

được áp dụng trong nhiều trường hợp khác nhau và chịu sự giám sát của các Hiệp 

định đa biên của WTO, chẳng hạn như các biện pháp kiểm dịch thực vật, các biện 

pháp trợ cấp, các biện pháp chống bán phá giá…Cần lưu ý là các Hiệp định đa biên 

tương ứng chịu trách nhiệm giám sát việc thực thi các biện pháp trên trong những 

điều kiện chặt chẽ chứ không nhằm mục đích tạo điều kiện cho các nước thành viên 

sử dụng thường xuyên các biện pháp bảo hộ trên nhằm làm cản trở đến tự do hoá 

thương mại. 

1.1.1.2. Ý nghĩa của biện pháp tự vệ thương mại 

Mặc dù có nhiều khái niệm và cách hiểu khác nhau, nhưng để có thể hiểu và 

sử dụng khái niệm này trong thực tế, và phù hợp với quan niệm cũng như thực tiễn 

áp dụng các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế, trong phạm vi của luận văn, 

biện pháp tự vệ được sử dụng sẽ là: “Biện pháp tự vệ là một trong ba bộ phận cấu 

thành của biện pháp phòng vệ thương mại. Biện pháp tự vệ là công cụ bảo vệ, hỗ trợ 

ngành sản xuất hàng hoả tương tự, hoặc cạnh tranh trực tiếp của nước nhập khẩu 

trong trường hợp khẩn cẩp nhằm hạn chế những thiệt hại nghiêm trọng do tình trạng 

gia tăng của hàng hoá nhập khẩu gây ra hoặc đe doạ gây ra”. 

1.1.2. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của chống lẩn tránh biện pháp tự vệ 

thương mại 

1.1.2.1. Khái niệm chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại 

Phòng vệ thương mại được hiểu là việc tạm thời hạn chế nhập khẩu đối với 

một hoặc một số loại hàng hoá khi việc nhập khẩu chúng tăng nhanh gây ra hoặc đe 

doạ gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước. Áp dụng biện 

pháp phòng vệ thương mại có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ 

của một nước, “an ninh kinh tế” đối với quốc gia. Tuy nhiên vẫn có những trường 

hợp các bên không hợp tác để điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại. 
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Tránh trường hợp đó xảy ra, pháp luật có những quy định vệ chống lẩn tránh biện 

pháp phòng vệ thương mại. Biện pháp tự vệ là một trong ba bộ phận cấu thành của 

biện pháp phòng vệ thương mại. Biện pháp tự vệ là công cụ bảo vệ, hỗ trợ ngành 

sản xuất hàng hoả tương tự, hoặc cạnh tranh trực tiếp của nước nhập khẩu trong 

trường hợp khẩn cẩp nhằm hạn chế những thiệt hại nghiêm trọng do tình trạng gia 

tăng của hàng hoá nhập khẩu gây ra hoặc đe doạ gây ra. 

Lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại là một trong những hành vi trốn tránh 

việc thực thi phòng vệ thương mại (phòng vệ thương mại bao gồm chống bán phá 

giá, chống trợ cấp và tự vệ thương mại). Do đó, có thể hiểu lẩn tránh tự vệ thương 

mại là hành vi của chủ thể đáng ra bị áp dụng các biện pháp hạn chế hàng hoá vào 

thị trường của quốc gia sở tại do hàng hoá đó có: i) Hàng hoá liên quan được nhập 

khẩu tăng đột biến về số lượng; ii) Ngành sản xuất sản phẩm tương tự hoặc cạnh 

tranh trực tiếp với hàng hoá đó bị thiệt hại hoặc đe dọa thiệt hại nghiêm trọng; và iii) 

Có mối quan hệ nhân quả giữa hiện tượng nhập khẩu tăng đột biến và thiệt hại hoặc 

đe doạ thiệt hại nói trên. Tuy nhiên, chủ thể này lại tìm cách trốn trách việc áp dụng 

biện pháp hạn chế nhập khẩu của quốc gia sở tại thông qua các hành vi nhất định. 

1.1.2.2. Đặc điểm chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại 

Thứ nhất, về bản chất và mục đích áp dụng, các biện pháp chống lẩn tránh tự 

vệ thương mại là những biện pháp chống lại các hành vi cạnh tranh không lành 

mạnh trong thương mại quốc tế hoặc do bán phá giá (bán hàng hoá thấp hơn giá trị 

sản xuất hoặc thấp hơn giá trị thông thường nhằm xâm nhập thị trường một nước 

khác, tiến tới triệt tiêu đối thủ cạnh tranh trong thị trường đó) hoặc do được trợ cấp 

của Chính phủ (các ưu đãi về miễn thu, thoái thu hoặc giảm những khoản thu đáng 

ra phải đóng hoặc giao vốn trực tiếp). 

Thứ hai, sự khác biệt giữa các biện pháp này nằm ở điều kiện áp dụng. Theo 

đó mức độ tổn hại của ngành sản xuất được nêu lên để chứng minh hành động tự vệ 

của Chính phủ cao hơn nhiều so với mức đòi hỏi của việc đánh thuế đối kháng và 

thuế chống bán phá giá. 

Thứ ba, về nguyên tắc áp dụng, để chống lại hành vi cạnh tranh không lành 

mạnh của bên cung cấp hàng hoá nước ngoài trong trường hợp áp dụng các biện pháp 

tự vệ thì nước nhập khẩu, theo quy định của WTO, phải tuân thủ nguyên tắc Tối huệ 

quốc, không phân biệt nguồn gốc xuất xứ hàng hoá: Nghĩa là một khi đã áp dụng biện 

pháp tự vệ đối với loại hàng hoá nhập khẩu từ nước nào thì cũng phải áp dụng các biện 

pháp đó cho loại hàng hoá cùng loại nhập khẩu từ các nước khác. Sở dĩ có sự khác biệt 

như vậy là vì các biện pháp tự vệ là biện pháp đánh vào hàng hoá nhập khẩu nhằm mục 
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đích hạn chế chứ không nhằm mục đích trừng phạt hành vi cạnh tranh không lành 

mạnh của hàng hoá nhập khẩu. 

Thứ tư, nước áp dụng biện pháp tự vệ phải cam kết đảm bảo đưa ra một mức 

bồi thường thoả đáng đối với các nước chịu thiệt hại phát sinh từ hệ quả của việc áp 

dụng các biện pháp tự vệ. 

1.1.2.3. Ý nghĩa của chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại 

Thứ nhất, chống lẩn tránh tự vệ thương mại có ý nghĩa bảo vệ ngành sản xuất 

trong nước 

Thứ hai, tạo sự cạnh tranh công bằng trong thương mại quốc tế 

Thứ ba, giúp hàng hoá có xuất xứ trong nước xuất khẩu ra nước ngoài phù 

hợp với quy tắc xuất xứ hàng hoá, tránh tình trạng hàng hoá có xuất xứ từ Việt Nam 

bị nước ngoài khởi xướng điều tra “lẩn tránh thuế”.  

1.2. Khái quát pháp luật chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại 

1.2.1. Khái niệm pháp luật chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại 

Điều 72 Luật quản lý ngoại thương quy định: Lẩn tránh biện pháp phòng vệ 

thương mại là hành vi nhằm trốn tránh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ thực thi biện 

pháp phòng vệ thương mại đang có hiệu lực đối với hàng hóa thuộc đối tượng áp 

dụng biện pháp này khi nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam. 

Biện pháp phòng vệ thương mại đang được áp dụng có thể được mở rộng 

trong trường hợp Cơ quan điều tra xác định có hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ 

thương mại. Cơ quan điều tra có thể tiến hành điều tra hành vi lẩn tránh biện pháp 

phòng vệ thương mại căn cứ vào yêu cầu của đại diện ngành sản xuất trong nước 

hoặc các thông tin mà Cơ quan điều tra có được. 

1.2.2. Nội dung pháp luật chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại 

1.2.2.1. Nhóm quy phạm quy định hành vi lẩn tránh biện pháp tự vệ thương 

mại 

Một là, lẩn tránh bằng cách chuyển tải: nhà sản xuất, nhà xuất khẩu hàng hóa 

là đối tượng bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại 

chuyển khẩu hàng hóa sang nước thứ ba để lấy xuất xứ nước đó rồi mới xuất khẩu 

sang nước nhập khẩu. 

Hai là, lẩn tránh bằng cách khai hải quan sai: nhà sản xuất, nhà xuất khẩu 

hàng hóa là đối tượng bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương 

mại thực hiện hành vi như khai xuất xứ hàng hóa sai, mô tả sản phẩm sai… 

Ba là, lẩn tránh bằng việc lắp ráp hàng hóa tại nước nhập khẩu (lẩn tránh 

thượng nguồn): nhà sản xuất, nhà xuất khẩu hàng hóa là đối tượng bị áp dụng biện 

pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại đưa linh kiện của sản phẩm vào 
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nước nhập khẩu rồi lắp ráp lại tại nước nhập khẩu, sử dụng kỹ thuật, công nghệ rất 

cơ bản với giá trị gia tăng thấp. 

Bốn là, lẩn tránh hạ nguồn: nhà sản xuất, nhà xuất khẩu xuất khẩu hàng hóa bổ 

sung một hoặc một số linh kiện quan trọng là đối tượng bị áp dụng biện pháp chống 

lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại vào một sản phẩm không bị áp dụng biện pháp 

chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại. 

Năm là, lẩn tránh thông qua lắp ráp tại nước thứ ba (lẩn tránh qua nước thứ ba): 

nhà sản xuất, nhà xuất khẩu hàng hóa là đối tượng bị áp dụng biện pháp chống lẩn 

tránh biện pháp tự vệ thương mại đưa linh kiện của sản phẩm sang lắp ráp tại nước thứ 

ba, áp dụng quy tắc xuất xứ để lấy xuất xứ của nước thứ ba này. 

Sáu là, lẩn tránh thông qua thay đổi nhỏ sản phẩm: nhà sản xuất, nhà xuất 

khẩu nước hàng hóa là đối tượng bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp tự 

vệ thương mại tạo ra thay đổi nhỏ hình dạng, bề ngoài, hoặc bao bì của sản phẩm 

dẫn tới thay đổi mã so với hàng hóa, sản phẩm được nhập khẩu vào nước áp dụng 

biện pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại theo một mã HS khác với loại 

là đối tượng bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại. 

Bảy là, lẩn tránh thông qua phát triển sản phẩm thế hệ mới: nhà sản xuất, nhà 

xuất khẩu hàng hóa là đối tượng bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp tự 

vệ thương mại tạo ra thay đổi nhỏ về thiết kế của sản phẩm hoặc bổ sung một số 

tính năng, đặc điểm bổ sung của sản phẩm. 

Tám là, lẩn tránh thông qua dàn xếp giữa các nhà xuất khẩu: nhà sản xuất, 

xuất khẩu hàng hóa là đối tượng bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp 

tự vệ thương mại chuyển hàng hóa sang cho nhà sản xuất, xuất khẩu khác ở nước 

đó (chịu mức thuế chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại với mức thấp hơn) để 

xuất khẩu sang nước ra quyết định áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp tự 

vệ thương mại. 

1.2.2.2. Nhóm quy phạm quy định về căn cứ tiến hành điều tra 

Về căn cứ tiến hành điều tra, do vụ việc chống lẩn tránh biện pháp tự vệ 

thương mại xuất phát từ một vụ việc đã có kết luận về việc áp dụng chống lẩn tránh 

biện pháp tự vệ thương mại nên cần phải trên cơ sở xem xét hiệu quả của chống lẩn 

tránh biện pháp tự vệ thương mại         đang áp dụng và hồ sơ yêu cầu của đại diện ngành 

sản xuất trong nước cho thấy: 

(i) có dấu hiệu về hành vi lẩn tránh thuế, 

(ii) có sự thay đổi trong xu hướng thương mại thông thường giữa nước nhập 

khẩu với các nước thứ ba hoặc giữa nước nhập khẩu với nước xuất khẩu bị áp dụng 

biện pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại hoặc giữa nước nhập khẩu 
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với doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu cụ thể tại nước xuất khẩu bị áp dụng biện 

pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại, 

(iii) có mối liên hệ trực tiếp giữa việc thay đổi xu hướng thương mại với việc 

áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại, cụ thể, việc áp dụng 

biện pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại là nguyên nhân thay đổi xu 

hướng thương mại, 

(iv) có thiệt hại hoặc suy giảm hiệu quả của biện pháp chống lẩn tránh biện 

pháp tự vệ thương mại, 

(v) hàng hóa lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại được hưởng lợi ích từ trợ 

cấp có thể bị đối kháng… 

1.2.2.3. Nhóm quy phạm quy định về thủ tục điều tra 

Đối với thủ tục điều tra, cần lưu ý rằng, đối với mỗi hành vi lẩn tránh biện 

pháp tự vệ thương mại, cần phải xác định liệu có cần phải điều tra một cách đầy đủ 

về trợ cấp và thiệt hại của ngành sản xuất trong nước hay không. 

Chống lẩn biện pháp tự vệ thương mại được sử dụng nhằm chống lại hoặc 

loại bỏ tác động tiêu cực của các hành vi cố ý lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại 

mà nhà sản xuất, xuất khẩu thực hiện dưới các hình thức khác nhau. 

1.3. Các yếu tố tác động đến việc thực hiện pháp luật chống lẩn tránh biện 

pháp tự vệ thương mại 

1.3.1. Từ các cam kết quốc tế 

Tham gia ký kết các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Việt Nam cũng 

chịu tác động mạnh mẽ của các yếu tố này, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế có độ 

mở lớn, đang thực hiện nhiều Hiệp định FTA thế hệ mới như CPTPP, 

EVFTA. Trong bối cảnh thương mại quốc tế đang có những diễn biến hết sức phức 

tạp, xu thế điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ 

với hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ gia tăng, đặc biệt khi Việt Nam thực thi Hiệp 

định EVFTA. Theo đó, EU sẽ miễn thuế cho phần lớn hàng hóa của Việt Nam khi 

xuất khẩu vào thị trường châu Âu. 

1.3.2. Từ ý thức của các chủ thể 

Hiểu và nắm rõ các cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự 

do thế hệ mới, cùng với ý thức tuân thủ pháp luật của các chủ thể doanh nghiệp, 

cũng như các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ giúp cho hàng hoá của Việt Nam 

xuất khẩu ra nước ngoài không bị áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại, đảm 

bảo thi hành các cam kết của Việt Nam. 
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Kết luận Chương 1 

Với việc tham gia ký kết các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như 

CPTPP, EVFTA,… Việt Nam phải dần thích ứng và có những thay đổi tích cực trong 

cơ chế, chính sách pháp luật để đáp ứng đòi hỏi của quá trình hội nhập. 

Phòng vệ thương mại là những biện pháp được các quốc gia áp dụng khi có 

hành vi chống bán phá giá, trợ cấp, tự vệ thương mại đối với hàng hoá nhập khẩu vào 

thị trường nội địa. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều trường hợp đã tìm cách lẩn tránh tự 

vệ thương mại để trốn tránh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ. Chương 1 của luận văn 

làm rõ: 

Khái niệm, ý nghĩa của biện pháp tự vệ thương mại. Làm rõ khái niệm, đặc 

điểm, vai trò của chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại. Theo đó, “Chống lẩn 

tránh” tự vệ thương mại được hiểu là các biện pháp của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền chống lại, đối kháng lại hành vi lẩn tránh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ thực 

thi biện pháp tự vệ thương mại đang có hiệu lực đối với hàng hóa thuộc đối tượng áp 

dụng biện pháp này khi nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam như: Áp dụng thuế tự vệ; 

Áp dụng hạn ngạch nhập khẩu; Áp dụng hạn ngạch thuế quan; Cấp giấy phép nhập 

khẩu; Các biện pháp tự vệ khác. 

Luận văn làm rõ khái niệm pháp luật chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương 

mại nhất pháp luật chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại là việc áp dụng các 

quy định pháp luật nhằm điều chỉnh chống lại các hành vi nhằm trốn tránh một phần 

hoặc toàn bộ nghĩa vụ thực thi biện pháp tự vệ đang có hiệu lực đối với hàng hóa 

thuộc đối tượng áp dụng biện pháp này khi nhập khẩu vào lãnh thổ một quốc gia. 

Luận văn chỉ ra một số nội dung pháp luật chính điều chỉnh chống lẩn tránh và 

các yếu tố tác động đến việc thực hiện pháp luật chống lẩn tránh biện pháp tự vệ 

thương mại. 
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CHƯƠNG 2. 

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT 

VỀ CHỐNG LẨN TRÁNH BIỆN PHÁP TỰ VỆ THƯƠNG MẠI Ở VIỆT 

NAM 

 

2.1. Thực trạng pháp luật về chống lẩn tranh biện pháp tự vệ thương mại 

2.1.1. Qui định về hành vi lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại 

Hiện nay, pháp luật về phòng vệ thương mại các quốc gia đều nhấn mạnh 

rằng khi tiến hành biện pháp tự vệ, mục tiêu của chính phủ phải nhằm thúc đẩy điều 

chỉnh cơ cấu và khuyến khích chứ không hạn chế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 

Để đạt được mục đích đó, những biện pháp tự vệ chỉ áp dụng trong giai đoạn tạm 

thời để ngành sản xuất bị tác động tiến hành như những bước tự điều chỉnh đối với 

sự cạnh tranh nảy sinh sau khi hủy bỏ những biện pháp ấy. Việc điều chỉnh diễn ra 

dưới dạng áp dụng công  nghệ mới hoặc hợp lý hóa cơ cấu sản xuất. 

 (i) Nguyên vật liệu, linh kiện hoặc vật tư có xuất xứ từ nước bị áp dụng biện 

pháp phòng vệ thương mại nhập khẩu vào Việt Nam để sản xuất hàng hóa bị áp 

dụng biện pháp phòng vệ thương mại; 

(ii) Hàng hóa tương tự với hàng hóa đang bị áp dụng biện pháp phòng vệ 

thương mại có xuất xứ tư nước thứ ba mà hàng hóa đó sử dụng nguyên vật liệu, 

linh kiện hoặc vật tư có xuất xứ từ nước đang bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương 

mại; 

(iii) Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước đang bị áp dụng biện pháp phòng 

vệ thương mại có sự khác biệt không đáng kể so với hàng hóa đang bị áp dụng biện 

pháp phòng vệ thương mại; 

(iv) Hàng hóa bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại được chuyển tải 

thông qua nước thứ ba; 

(v) Hàng hóa bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại được thay đổi hình 

thức kinh doanh và kênh phân phối để hưởng lợi từ mức áp dụng biện pháp phòng 

vệ thương mại thấp hơn mức đang áp dụng. 

Thứ nhất, nguyên vật liệu, linh kiện hoặc vật tư có xuất xứ từ nước bị áp dụng 

biện pháp phòng vệ thương mại nhập khẩu vào Việt Nam để sản xuất hàng hóa bị áp 

dụng biện pháp phòng vệ thương mại; 

 Thứ hai, hàng hóa tương tự với hàng hóa đang bị áp dụng biện pháp phòng 

vệ thương mại có xuất xứ tư nước thứ ba mà hàng hóa đó sử dụng nguyên vật liệu, 

linh kiện hoặc vật tư có xuất xứ từ nước đang bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương 

mại; 
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Thứ ba, lẩn tránh thông qua thay đổi không đáng kể hàng hóa bị áp dụng 

biện pháp tự vệ thương mại 

Thứ tư, hàng hóa bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại được chuyển 

tải thông qua nước thứ ba; (v) lẩn tránh thông qua thay đổi hình thức kinh doanh 

và kênh phân phối để hưởng lợi từ mức áp dụng biện pháp tự vệ thương mại 

thấp hơn mức đang áp dụng. 

2.1.2. Điều tra lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại 

Thứ nhất, hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp 

phòng vệ thương mại. 

Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ 

thương mại gồm các nội dung sau đây: 

i) Tên, địa chỉ và thông tin cần thiết khác của Bên yêu cầu; 

ii) Mô tả hàng hóa nhập khẩu là đối tượng bị yêu cầu áp dụng biện pháp 

chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm tên khoa học, tên 

thương mại, tên thường gọi; thành phần; các đặc tính vật lý, hóa học cơ bản; 

mục đích sử dụng chính; quy trình sản xuất; tiêu chuẩn, quy chuẩn của quốc tế 

và Việt Nam; mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

Việt Nam và mức thuế nhập khẩu có hiệu lực áp dụng theo biểu thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu tại từng thời kỳ; 

iii) Mô tả khối lượng, số lượng của hàng hóa nhập khẩu quy định tại Điều 

73 của Nghị định này; 

iv) Mô tả khối lượng, số lượng của hàng hóa tương tự được sản xuất trong 

nước; 

v) Thông tin về giá xuất khẩu của hàng hóa được mô tả theo quy định tại 

điểm b khoản này tại thời điểm nhập khẩu vào Việt Nam trong thời hạn tối thiểu 

12 tháng trước khi Bên yêu cầu nộp Hồ sơ hoặc trước khi Cơ quan điều tra lập 

hồ sơ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương; 

vi) Thông tin, số liệu, chứng cứ về các hành vi lẩn tránh biện pháp phòng 

vệ thương mại mà Bên yêu cầu cáo buộc; 

vii) Tên, địa chỉ và thông tin cần thiết khác của tất cả Bên bị yêu cầu; 

viii) Yêu cầu cụ thể về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp 

phòng vệ thương mại, thời hạn áp dụng và mức độ áp dụng.1 

Thứ hai, trình tự, thủ tục, nội dung điều tra 

                                                 
1 Điều 79 Nghị định 10/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp 

phòng vệ thương mại. 
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Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Hồ sơ yêu cầu, Cơ quan điều 

tra có trách nhiệm xem xét tính đầy đủ và hợp lệ của Hồ sơ yêu cầu. 

Việc điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm các 

nội dung sau đây: 

i) Xác định hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại; 

ii) Sự thay đổi dòng chảy thương mại từ các nước xuất xứ hoặc nước xuất 

khẩu hàng hóa sau khi quyết định áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại có hiệu 

lực và sự thay đổi này là nguyên nhân của việc lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương 

mại đang có hiệu lực; 

iii) Thiệt hại của ngành sản xuất trong nước hoặc sự giảm hiệu quả của biện 

pháp phòng vệ thương mại đang có hiệu lực. 

Thứ ba, các biện pháp chống lẩn tránh tự vệ thương mại 

Từ những quy định của pháp luật về chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương 

mại, có thể đánh giá thực trạng pháp luật cụ thể: 

Một là, quy định tại Khoản 3 Điều 72 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 

chưa rõ    vì có thể gây ra hiểu lầm rằng Cục phòng vệ thương mại có thẩm quyền 

quyết định tiến hành điều tra chống lẩn tránh. Tuy nhiên, trong khi với chức năng 

nhiệm vụ quyền hạn của mình, Cục phòng vệ thương mại chỉ có thể trình Bộ trưởng 

Bộ Công Thương xem xét quyết định điều tra theo quy định. 

Hai là, quy định tại Điều 73 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP đề cập đến hai 

hành vi    lẩn tránh là lẩn tránh thông qua lắp ráp tại Việt Nam và lẩn tránh thông qua 

lắp ráp tại nước thứ ba. 

Ba là, quy định mở rộng phạm vi áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại 

chưa làm rõ làm rõ nội dung về phạm vi áp dụng cũng như mức thuế áp dụng biện 

pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại sẽ thế nào. 

2.2. Thực tiễn thực hiện pháp luật chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương 

mại hàng hóa nhập khẩu ở Việt Nam 

2.2.1. Những kết quả đã đạt được 

Thứ nhất, Cục phòng vệ thương mại đã từng bước được hoàn thiện cơ cấu tổ 

chức nhân sự để có thể triển khai các chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao. 

Thứ hai, hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng vệ thương mại 

nói chung và chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại nói riêng đã được triển 

khai Cục phòng vệ thương mại đã triển khai nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, phổ 

biến pháp luật và các chính sách có liên quan đến các lĩnh vực chống lẩn tránh biện 

pháp tự vệ thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam cho cộng đồng 

doanh nghiệp, các cơ quan và tổ chức có liên quan; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn 
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nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho tổ chức, cá nhân liên quan tới công 

tác chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại đối với hàng hóa nhập khẩu vào 

Việt Nam. 

Thứ ba, các hoạt động tăng cường năng lực phòng vệ thương mại nói chung 

và        năng lực chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại nói riêng cho các doanh 

nghiệp sản xuất trong nước đã được triển khai 

Theo Quyết định số 1347/QĐ-BCT, Bộ Công thương đã và đang triển khai rất 

nhiều hoạt động với mục đích tăng cường năng lực phòng vệ thương mại cho các 

ngành sản xuất trong nước như: 

(i) Đào tạo về phòng vệ thương mại, 

(ii) Cung cấp thông tin về phòng vệ thương mại cho các Hiệp hội và ngành 

sản xuất trong nước, 

(iii) Theo dõi, xem xét khởi xướng điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ 

thương mại Theo quy định pháp luật, chủ động bảo vệ sản xuất trong nước, (iv) 

nghiên cứu lồng ghép nội dung phòng vệ thương mại vào trong các chiến lược, kế 

hoạch phát triển các ngành công nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghiệp ưu 

tiên… 

Thứ tư, Việt Nam đã tiến hành các vụ việc điều tra chống lẩn tránh biện pháp 

tự vệ thương mại để bảo vệ ngành sản xuất trong nước. 

Bốn là, công tác phối hợp quản lý đối với hoạt động chống lẩn tránh biện 

pháp tự vệ thương mại đã được thực hiện có hiệu quả 

2.2.2. Một số tồn tại, bất cập 

Thứ nhất, cơ quan quản lý còn lúng túng trong  quá trình thực thi pháp luật 

chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại đối với hàng nhập khẩu 

Thứ hai, nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về các biện pháp phòng vệ 

thương mại nói chung và chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại nói riêng chưa 

sâu và khả năng khởi kiện còn hạn chế, các doanh nghiệp chưa thể chủ động trong 

việc sử dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại để bảo vệ lợi ích 

của chính doanh nghiệp mình.  

2.3. Nguyên nhân tồn tại, bất cập 

2.3.1. Nguyên nhân khách quan 

Thứ nhất, nguyên nhân xuất phát từ sự phát triển kinh tế, xã hội 

Thứ hai, sự thay đổi các quan hệ kinh tế, lượng hàng hóa lưu thông và chính 

sách quản lý xuất nhập khẩu của Việt Nam qua các thời kỳ khác nhau đòi hỏi pháp 

luật phòng vệ thương mại phải có sự điều chỉnh, thay đổi liên tục, các vấn đề thực 

tiễn nảy sinh có tính phức tạp thường xuyên, hệ thống pháp luật quốc tế và các quốc 
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gia đa dạng nên một số quy định vẫn còn tồn tại bất cập nên cần có những sự điều 

chỉnh kịp thời, hiệu quả trong phòng vệ thương mại và chống lẩn tránh biện pháp tự 

vệ thương mại. 

Thứ ba, việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về chống lẩn tránh biện 

pháp tự vệ thương mại đòi hỏi tuân theo những thủ tục quy định chặt chẽ. 

2.3.2. Nguyên nhân chủ quan 

Một là, một số quy định của pháp luật về chống lẩn tránh biện pháp tự vệ 

thương mại ở Việt Nam hiện nay còn chưa bắt kịp với thực tiễn nên hạn chế trong 

việc thực thi, áp dụng pháp luật. Yếu tố này xuất phát từ cơ sở là hàng hóa nhập 

khẩu từ các quốc gia đa dạng, số lượng lớn, thủ thuật gian lận tinh vi nên quá trình 

áp dụng và thực hiện pháp luật vẫn còn chưa bắt kịp thực tiễn. 

Hai là, công tác thực hiện phổ biến pháp luật tự vệ thương mại và chống lẩn 

tránh tự vệ thương mại, hoạt động bồi dưỡng và nâng cao nhận thức pháp luật còn 

chưa sâu rộng nên việc tuân thủ của các chủ thể liên quan chưa gắn kết có hiệu quả. 

Ba là, công tác phối hợp, hỗ trợ một số nội dung thực thi chưa rõ ràng về chức 

năng, nhiệm vụ, vai trò dẫn đến thủ tục còn vướng mắc, cản trở và ảnh hưởng đến hoạt 

động kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp và thực thi pháp luật về phòng vệ thương 

mại. 

Bốn là, các doanh nghiệp chưa tuân thủ chặt chẽ các quy định về chứng nhận 

xuất xứ; chưa xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý hiện đại để đáp ứng các yêu 

cầu chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu; còn tiếp tay cho các hành vi gian lận xuất 

xứ; Ngoài ra, doanh nghiệp còn chưa phối hợp theo dõi sát thị trường để có thể kịp 

thời cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý khi thấy có dấu hiệu bất thường. 
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Kết luận Chương 2 

Như vậy, có thể thấy rằng điều tra biện pháp phòng vệ thương mại nói chung 

và chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại nói riêng trong hội nhập kinh tế quốc 

tế cần được đánh giá ở góc độ pháp luật và thực trạng thực hiện pháp luật. Có thể 

thấy, hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ đã và đang mang lại cơ hội ngàn vàng cho 

hàng hóa xuất khẩu của nước ta. Và thực tế, doanh nghiệp xuất khẩu đã hiện thực 

hóa cơ hội tương đối tốt. Tuy nhiên, ở góc độ khác, hàng hóa nhập khẩu cũng có cơ 

hội vào Việt Nam. Với mức thuế giảm sâu, một mặt, người tiêu dùng được mua 

hàng hóa nhập khẩu chất lượng với giá tốt, doanh nghiệp có được nguồn hàng nhập 

khẩu chất lượng để sản xuất, song mặt khác, doanh nghiệp trong nước cũng sẽ phải 

đối diện với nguy cơ hàng hóa bị bán phá giá, gây ảnh hưởng đến thị phần cũng như 

ảnh hưởng đến sản xuất. Phải khẳng định rằng, rào cản phòng vệ thương mại là điều 

doanh nghiệp xuất khẩu buộc phải đối diện. Song, ở chiều ngược lại, cũng đòi hỏi 

hàng rào phòng vệ phải được dựng lên hiệu quả hơn với hàng nhập khẩu để bảo vệ 

doanh nghiệp và giữ thị trường nội địa.  

 

 

CHƯƠNG 3. 

ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG LẨN TRÁNH BIỆN 

PHÁP TỰ VỆ THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM. 

 

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về chống lẩn tránh biện pháp tự vệ 

thương mại ở Việt Nam. 

3.1.1. Hoàn thiện pháp luật về chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại 

đáp ứng yêu cầu đa phương hóa 

Theo đó, thực hiện hiệu quả Quyết định số 824/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 

“Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại 

và gian lận xuất xứ” nhằm ngăn chặn các hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ 

thương mại, đặc biệt là gian lận xuất xứ hàng hóa, theo hướng toàn diện, đồng bộ và 

kịp thời, giúp khai thác hiệu quả các cam kết quốc tế, phát triển bền vững xuất nhập 

khẩu; bảo vệ quyền và lợi ích của Việt Nam trong thương mại quốc tế; bảo vệ lợi 

ích của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính. 



17 

 

3.1.2. Hoàn thiện pháp luật về việc cảnh báo thương mại và theo dõi tình 

hình xuất nhập khẩu nhằm hạn chế việc vi phạm và áp dụng các công cụ phòng 

vệ thương mại 

Hoàn thiện pháp luật về việc cảnh báo thương mại và theo dõi tình hình xuất 

nhập khẩu, cần đẩy mạnh việc theo dõi tình hình xuất nhập khẩu với các đối tác 

thương mại lớn; cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ kiện phòng vệ thương mại, lẩn 

tránh biện pháp phòng vệ thương mại; giúp doanh nghiệp chủ động phòng ngừa và 

ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại, hướng tới xuất khẩu bền vững. Đẩy 

mạnh chống gian lận xuất xứ hàng hóa thông qua việc tăng cường hiệu quả công tác 

cấp và kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ (C/O); tăng cường công tác kiểm tra, đấu 

tranh với các hành vi gian lận thương mại về xuất xứ hàng hóa trên phạm vi toàn 

quốc; hoàn thiện các quy định về quy tắc xuất xứ nhằm thực hiện hiệu quả các cam 

kết trong các FTA thế hệ mới… 

3.1.3. Hoàn thiện pháp luật về chống lẫn tránh biện pháp tự vệ thương mại 

cần nội luật hóa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế 

Theo đó, cần hoàn thiện các quy định chống lẩn tránh tự vệ thương phải heo 

hướng dễ hiểu, dễ vận dụng, quy trình khởi kiện, điều tra rõ ràng, thủ tục đơn giản, 

giúp ngành sản xuất hàng hóa trong nước thuận tiện trong việc yêu cầu được bảo vệ 

trước hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện các quy 

định chống tự vệ thương mại cũng phải đảm bảo các nhà        nhập khẩu, hiệp hội 

ngành hàng, tổ chức đại diện người tiêu dùng và ngành công nghiệp hạ nguồn được 

có ý kiến về việc điều tra, áp dụng biện pháp chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập 

khẩu. Đặc biệt, trong bối cảnh hợp tác quốc tế về thương mại ngày càng sâu rộng thì 

việc nội luật hóa các cam kết quốc tế và pháp luật trong nước đòi hỏi có những định 

hướng, hướng dẫn phù hợp, hiệu quả. 

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về chống lẩn tránh biện pháp tự vệ 

thương mại ở Việt Nam. 

Thứ nhất, về quy định cơ sở tiến hành điều tra hành vi lẩn tránh biện pháp tự 

vệ thương mại. 

Thứ hai, quy định về chống hành vi lẩn tránh biện pháp chống lẩn tránh biện 

pháp tự vệ thương mại đối với hàng nhập khẩu tương thích với pháp luật quốc tế. 
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Thứ ba, quy định rõ hơn về các điều kiện, tiêu chí xác định hành vi lẩn tránh 

biện pháp tự vệ thương mại bằng cách chuyển tải thông qua nước thứ ba. 

Thứ tư, bổ sung quy định cụ thể về vấn đề mở rộng phạm vi áp dụng biện 

pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại đối với hành vi lẩn tránh biện pháp 

chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại. Theo đó, cần quy định cụ thể về vấn đề 

mở rộng phạm vi áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại đối 

với hành vi lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại qua việc làm rõ mức thuế áp dụng 

biện pháp chống lẩn tránh. 

Thứ năm, quy định về thời hạn điều tra khác nhau cho các hành vi lẩn tránh 

biện pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại khác nhau phù hợp với tính 

chất của từng hành vi. 

3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về chống lẩn tránh 

biện pháp tự vệ thương mại ở Việt Nam. 

Một là, kiện toàn và nâng cao năng lực của các cơ quan điều tra áp dụng 

biện pháp chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại 

Hai là, tăng cường cơ chế phối hợp các cơ quan, đơn vị trong quá trình 

thực thi pháp luật về phòng vệ thương mại 

Ba là, nâng cao năng lực cho cộng đồng doanh nghiệp  

 

Tiểu kết Chương 3 

Có thể thấy, phòng vệ thương mại đã trở thành sự quan tâm của cộng đồng 

doanh nghiệp và các quốc gia nên cần có những định hướng, giải pháp ở góc độ pháp 

lý và thực tiễn đối với chống lẩn tránh phòng vệ thương mại trong thương mại quốc tế. 

Theo đó, trong bối cảnh thương mại quốc tế đang có những diễn biến hết sức phức tạp, 

số vụ điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ với 

hàng xuất khẩu của Việt Nam sẽ ngày càng nhiều lên. Vì vậy hơn lúc nào hết các 

doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động tìm hiểu cơ chế, quy định, thủ tục điều tra của 

các nước mà mình xuất khẩu, đặc biệt tại các thị trường xuất khẩu lớn. Đồng thời, cần 

phải chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa để không vi phạm, không tham gia, 

tiếp tay cho các hành vi gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp đặc biệt trong việc 

chống lẩn tránh biện pháp tự vệ thương mại. 
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PHẦN KẾT LUẬN 

 

Tổ chức thương mại thế giới đã quy định về các biện pháp tự vệ trong Điều 

XIX và hành động tự vệ khẩn cấp của Hiệp định chung về thuế quan và thương 

mại GATT 1994, được cụ thể hoá trong Hiệp định về các biện pháp tự vệ của Tổ 

chức thương mại thé giới. Hầu hết các nước trên thế giới đều đã có luật quy định 

về cơ chế tự vệ của nước mình, hay chấp nhận và thực thi Hiệp định về các biện 

pháp tự vệ của WTO. Ngay trong phạm vi các khu vực mậu dịch tự do mà AFTA 

là một ví dụ, cũng có quy định cho phép các nước thành viên áp dụng các biện 

pháp tự vệ khi có sự gia tăng nhập khẩu gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong 

nước. Như vậy có thể nói các biện pháp tự vệ giống như chiếc van an toàn, hợp 

pháp nhằm bảo vệ nền kinh tế ngay trong trường hợp thương mại diễn ra lành 

mạnh. 

Còn đối với Việt Nam chúng ta, tuy đã có những thay đổi to lớn trong 

những năm vừa qua nhưng nếu so sánh với các nước khác trong khu vực thì trình 

phát triển của chúng ta vẫn còn thua họ một khoảng cách khá xa. Do vậy, cần có 

một sự bảo hộ nói chung và một cơ chế tự vệ nói riêng cho các ngành sản xuất 

trong nước vì tương lai của nền kinh tế quốc nội. Tuy nhiên, cần bảo hộ tự vệ 

một cách có điều kiện, không tràn lan, nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản 

xuất kinh doanh trong nước phát triển nhưng không làm cho người sản xuất ỷ lại 

vào chính sách bảo hộ mậu dịch và tự vệ thương mại, dẫn tới thói quen cẩu thả 

lãng phí và mất đi khả năng thích ứng linh hoạt. Chính sách bảo hộ và tự vệ cũng 

cần phải giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa lợi ích của người sản xuất và lợi 

ích của người tiêu dùng. 

Để việc bảo hộ nền sản xuất trong nước có hiệu quả thông qua các biện 

pháp tự vệ và để các doanh nghiệp trong nước thực sự phát triển và có đủ sức 

cạnh tranh trong điều kiện thị trường tự do sắp tới thì Nhà nước ta một mặt cần 

phải xây dựng và hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp lý về thương mại nói chung 

và tự vệ thương mại nói riêng, xây dựng và kiện toàn bộ máy nhà nước chuyên 

trách trong lĩnh vực tự vệ thương mại, Mặt khác cũng cần phải có những biện 

pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp thông qua các hình thức như thành lập các 

trung tâm xúc tiến mậu dịch với nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, hỗ trợ các doanh 

nghiệp thâm nhập thị trường và tìm kiếm bạn hàng mới. 

Các quyền lợi riêng khi áp dụng biện pháp tự vệ sẽ tạo ra cho quốc gia đó 

một lợi thế nhất định, nhưng trong những điều kiện riêng biệt nó sẽ triệt tiêu cạnh 

tranh, đe doạ sự tiến bộ và phát triển của các ngành sản xuất, duy trì sự ỷ lại của 
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nền kinh tế quốc nội. Do yêu cầu thương mại quốc tế hiện nay mà các nước cần 

phải từng bước hạn chế và dỡ bỏ dần sự bảo hộ đối với các doanh nghiệp của 

mình, tạo điều kiện cho giao lưu thương mại được phát triển. 
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